	PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC 
	KIỂM TRA HỌC KỲ II  NĂM HỌC 2017-2018

	TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 
	Môn: TIN HỌC – LỚP 6

	
	Thời gian làm bài 45 phút(Không kể giao đề)

	Người ra đề :
	TRẦN CHÍ TẠI            


A/ MỤC TIÊU:
1. Kiển thức: Ghi nhớ và hiểu sâu sắc kiến thức môn Tin 6 ở HKII
2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức làm bài kiểm tra và trong thực tế.
3. Thái độ: Nghiêm túc khi kiểm tra.

B/ HÌNH THỨC KIỂM TRA:
Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.
C/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
MA TRẬN ĐỀ:
	Cấp độ

Chủ đề


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Soạn thảo văn bản.
	Câu 1, 4, 6 
	 
	
	Câu 1
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	4

	Số điểm
	1,5
	
	
	1,0
	
	
	
	
	2,5

	2. Định dạng văn bản và đoạn văn.
	Câu 2, 5, 8
	
	
	
	
	 
	
	 
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	1,5

	3. Trình bày trang văn bản và in.
	Câu 7
	
	
	Câu 4b
	
	
	
	Câu 4a
	

	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	3

	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	2,0

	4. Tìm kiếm, thay thế và thêm hình ảnh.
	Câu 3
	
	
	
	
	Câu 3
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	2,0
	
	
	2,5

	5. Trình bày cô đọng bằng bảng.
	
	
	
	Câu 2
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	1,5

	Tổng số câu
	8
	3
	1
	1
	13

	Tổng số điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10


*Ghi chú: Trong mỗi ô, số ở góc trên bên trái là số lượng câu hỏi trong ô đó, số ở dòng dưới bên phải là tổng số điểm trong ô đó.
	Họ và tên HS :............................................

Lớp: ....................... Trường THCS Lê Lợi

Số báo danh: ................ Phòng thi: ...........
	KIỂM TRA HỌC KỲ II (2017 - 2018)

MÔN: TIN HỌC 6

Thời gian làm bài: 45 phút


.............................................................................................................................................................
	Điểm:


	Chữ ký của giám khảo


	Chữ ký của giám thị


I/ TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm). Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất.

Câu 1. Để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào?


A. File/Copy.
              B. File/New.                 C. File/Save.
               D. File/Open.

Câu 2. Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản?

           A. [image: image1.png]


 và [image: image2.png]



       B. [image: image3.png]


 và [image: image4.png]



         C. [image: image5.png]


 và [image: image6.png]


   
              D. [image: image7.png]


 và [image: image8.png]



Câu 3. Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện chuỗi lệnh nào?
A. Picture (  Insert ( From File
.
        B. Insert ( From File ( Picture.

C. Insert ( Picture ( From File.

        D. Tất cả đúng.

Câu 4. Muốn khởi động Word em phải nháy đúp chuột vào nút lệnh?

          A. [image: image9.png]



   
  B. [image: image10.png]My Documents,





        C. [image: image11.png]




   D. [image: image12.png]


 

Câu 5. Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?


 A. [image: image13.png]





  B. [image: image14.png]




        C.[image: image15.png]





   D.[image: image16.png]



Câu 6. Muốn lưu văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?


     A. [image: image17.png]




 B. [image: image18.png]




        C.[image: image19.png]





   D. [image: image20.png]



Câu 7. Nút lệnh [image: image21.png]


 có tác dụng gì?:
        A. Khởi động máy in

B. Tắt máy in
        C. In văn bản

   D. Tất cả đều sai

Câu 8. Một số thuộc tính định dạng kí tự phổ biến gồm có:

        A. Phông chữ               B. Kiểu chữ               C.Cỡ chữ và màu sắc           D. Cả A, B và C
II/ TỰ LUẬN: (6,0 điểm). 
Câu 1. Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống (…) để được câu đúng? 
     a) Phím Delete dùng để xóa kí tự  ...........................
con trỏ soạn thảo.

     b) Phím Backspace dùng để xóa kí tự 
con trỏ soạn thảo.

Câu 2. Mục đích của việc trình bày bằng bảng là gì? Nêu các bước tạo bảng?
Câu 3. Nêu sự giống và khác nhau giữa lệnh Find và lệnh Find and Replace ?

Câu 4. Thực hiện thao tác xem văn bản trước khi in có lợi ích gì? Nêu cách thực hiện?

BÀI LÀM:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
	 PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC

 TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

==========
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HKII 

MÔN : TIN HỌC 6  - NĂM HỌC 2017-2018
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

--------- -------------------------------------


   I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm). Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐÁP ÁN
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	C
	D


  II/ TỰ LUẬN: (6 điểm). 
 Câu 1. Điền từ hoặc cụm từ vào chỗ trống (…) để được câu đúng? 
     a) Phím Delete dùng để xóa kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.             (0,5 điểm)
     b) Phím Backspace dùng để xóa kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo.  (0,5 điểm)
Câu 2. Mục đích của việc trình bày bằng bảng là gì? Nêu các bước tạo bảng?

   + Mục đích: Dễ hiểu và dễ so sánh hơn (0,5 điểm)
   + Các bước tạo bảng: 

       Bước 1: Chọn nút lệnh Insert Table trên thanh công cụ chuẩn. (0,5 điểm)
       Bước 2: Nhấn giữ phím trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng và số cột rồi thả nút chuột. (0,5 điểm)
Câu 3. Nêu sự giống và khác nhau giữa lệnh Find và lệnh Find and Replace ?

   + Giống nhau: Tìm những từ (hoặc dãy kí tự) trong văn bản giống với từ (hoặc dãy kí tự ) cần tìm. (1,0 điểm)
   + Khác nhau: Đối với lệnh Find and Replace: Các từ (hoặc dãy kí tự) tìm được sẽ được thay thế bằng từ (hoặc dãy kí tự khác). (1,0 điểm)
Câu 4. Thực hiện thao tác xem văn bản trước khi in có lợi ích gì? Nêu cách thực hiện?

   + Lợi ích của việc xem văn bản trước khi in là: Kiểm tra lại bố cục trang in giúp tiết kiệm mực in, không gây hao mòn cho máy in và thời gian in. (1,0 điểm)
   + Cách thực hiện: Nháy nút Print Preview.  (0,5 điểm)
*Chú ý: - Giám khảo căn cứ vào bài làm của học sinh để cho điểm theo thang điểm trên.

 - Điểm toàn bài lấy đến 0,25 đ
-------------- Hết ---------------
